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ÔN TẬP TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 1 

ĐỀ SỐ 5 

Bài 1: Mèo con nhanh nhẹn. 

Nối hai ô với nhau để được cặp từ đồng nghĩa 

 

 

 

Bài 2. Mèo con nhanh nhẹn. 

Em hãy giúp bạn mèo ghép 2 ô đã cho để tạo thành cặp tương ứng. 



 

Bài 3: Trắc nghiệm 

Em hãy khoanh tròn trước chữ cái có câu trả lời đúng 

Câu hỏi 1: Điền chữ còn thiếu vào chỗ trống sau: 

Việt Nam đất nước ta ơi 

Mênh mông biển […] đâu trời đẹp hơn. 

                (Nguyễn Đình Thi) 

 

a/ cát    b/ muối   c/ lúa    d/ lá 

Câu hỏi 2: Từ nào dưới đây viết sai chính tả? 

a/ xe máy   b/ bông sen   c/ xinh đẹp   d/ chim xáo 

Câu hỏi 3: Khi đi bộ trên đường, em nên: 

a/ đi bộ dưới lòng đường 

b/ đi bộ trên vỉa hè hoặc sát mép bên phải đường 

c/ đi bộ trên đường ray 

d/ cả 3 đáp án đều sai 

Câu hỏi 4: Đây là con gì? 

 



                      

 

a/ ngựa   b/ nai    c/chuột túi    d/ dê 

 

Câu hỏi 5: Đây là quả gì? 

 

a/ quả vải   b/ quả nhãn   c/ quả táo    d/ quả hồng 

 

Câu hỏi 6: Đây là quả gì? 

 

a/ quả chanh   b/ quả dừa   c/quả cam   d/ quả bưởi 

Câu hỏi 7: Đồ vật nào thường không có trong phòng ngủ? 

a/ màn, quạt   b/ giường, tủ  c/ chăn, gối   d/ đũa, thìa 

Câu hỏi 8: Vần nào không xuất hiện trong câu thơ sau? 

"Trong vòm lá mới chồi non 

Chùm cam bà giữ vẫn còn đung đưa" 

a/ ông    b/ um    c/ ung   d/ ong 

Câu hỏi 9: Giải câu đố sau: 

Da cóc mà bọc bột lọc 

Bột lọc mà bọc hòn son. 

Là quả gì? 

a/ quả chôm chôm   b/ quả vải   c/ quả nhãn  d/quả lựu 

Câu hỏi 10: Giải câu đố sau: 

Cây gì nhỏ nhỏ 

Hạt nó nuôi người 



Chín vàng nơi nơi 

Dân làng đi hái ? 

a/ cây chuối    b/ cây sắn   c/ cây ngô   d/ cây lúa 

Câu hỏi 11: Người trong ảnh làm nghề gì? 

 

a/ kĩ sư    b/ bác sĩ   c/ thợ hàn   d/ đầu bếp 

Câu hỏi 12. Quả gì chỉ có một hạt? 

a/ quả dưa hấu   b/ quả ổi   c/ quả na   d/ quả nhãn 

Câu hỏi 13. Quả gì có múi? 

a/ quả lê    b/ quả mận   c/ quả nho   d/ quả cam 

Câu hỏi 14. Đồ vật nào thường có trong phòng tắm? 

a/ dao    b/ chậu   c/ quạt   d/ giường 

Câu hỏi 15. Con vật nào dưới đây có vần "ăn"? 

a/ con trăn    b/ con lợn   c/ con khỉ   d/ con gấu 

Câu hỏi 16. Từ nào dưới đây viết đúng chính tả? 

a/ trùm nho    b/ cá trép   c/ cá chắm   d/ chùm nho 

Câu hỏi 17. Từ nào dưới đây có vần "ep"? 

a/ bếp ga    b/ tốp ca   c/ con tép   d/ gạo nếp 

Câu hỏi 18. Từ nào dưới đây viết sai chính tả? 

a/ trăn màn    b/ thợ lặn   c/ búp chè   d/ con trăn 

Câu hỏi 19: Câu “Mùa hè, ve râm ran, sen nở thắm hồ.” không có vần nào? 

a/ âm     b/ an    c/ ăm   d/ im 

Câu hỏi 20: Đây là biển báo gì? 

 

a/ cấm rẽ trái  b/ cấm đỗ xe  c/ cấm người đi bộ  d/ cấm rẽ phải 



Câu hỏi 21: Từ nào dưới đây viết đúng chính tả? 

a/ da giẻ    b/ trăng sốp   c/ rau riếp   d/ rau diếp 

Câu hỏi  22: Văn nào không có trong câu thơ sau: 

“Mùa xuân gọi dậy chồi non 

Gọi bông hoa nở xoe tròn trên cây.” 

a/ on     b/ ây    c/ ai    d/ oa 

Câu hỏi 23: Từ nào có nghĩa khác với những từ còn lại? 

a/ hoa hồng    b/ hoa lan   c/ hoa tay   d/ hoa đào 

Câu hỏi 24. Vật nào dưới đây không phải là đồ dùng học tập? 

a/ bút chì    b/ thước kẻ   c/ lọ hoa   d/ vở 

Câu hỏi 25: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: 

                   “Chim ….. bận đi đâu 

                     Hôm nay về mở hội 

                    Lượn bay như dẫn lối 

                    Rủ mùa xuân cùng về.” 

a/ sâu     b/ sáo   c/ ri    d/ én 

Câu 26. Nếu muốn gửi thư, chúng ta cần phải đến đâu? 

a/ nhà hàng    b/ thư viện   c/ lớp học   d/ bưu điện 

Câu 27. Loại quả nào có hạt màu đen? 

a/ quả na    b/ quả mít   c/ quả ổi   d/ quả cam 

Câu 28. Giải câu đố: 

Tôi có răng có tay 

Cũng lợi hại vô vàn 

Hàm răng tôi khá lắm 

Gặm sắt, sắt còn tan. 

Tôi là cái gì? 

a. cái thước             b.  cái kìm           c. cái búa              d. cái đũa 

Câu 29. Những vần nào có trong đoạn thơ sau? 

“Mỗi lần bưng chén cơm 

Nhớ ơn người trồng lúa 



Ngắm bông hoa rực rỡ 

Nhớ lòng mẹ đất nâu.” 

a. ông, oa, ăm    b.  inh, ươn, om           c. ang, ôn, ưt           d. anh, ach, in 

Câu 30. Những tiếng nào viết sai chính tả trong đoạn văn sau? 

“Trưa mùa hè, nắng vàng như mật ong chải nhẹ trên khắp đồng cỏ. Những con 

sơn ca đang nhảy nhót trên xườn đồi. Chúng bay lên cao và cất tiếng hót. Tiếng 

hót lúc chầm, lúc bổng lảnh lót vang mãi đi xa.” 

a. sơn, xườn, xa        b. chải, trên, lên         

c. chải, xườn, chầm        d. trưa, nắng, nhả 


